Ủy ban nhân dân xã An Châu
Trường  mầm non Diễn Trung
----------------------
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Lớp: Nhỡ B








Năm học: 2025 – 2026


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU - BÁC HỒ CỦA EM
(Thực hiện 3 tuần, từ ngày từ  27/04 đến 15/05/2026)

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	Giáo dục  dinh dưỡng và sức khỏe

	MT 8. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
	-Mặc trang phục phù hợp với thời tiết: đội mũ khi ra nắng,đi dép giầy khi đi học.
	+ Hoạt động học, hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi

	MT9. Trẻ nhận ra và tránh một số đồ dùng nguy hiểm
	-Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước là nơi nguy hiểm không đến gần.
	- Hoạt động chiều: Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh điện giật.
- Hoạt động góc: Cách dùng kéo (Montessori)

	Phát triển vận động


	MT 16. Trẻ biết kiểm soát được vận động khi chạy đổi hướng, vận động đúng tín hiệu chuẩn.
	-Chạy thay đổi hướng theo hiệu  lệnh

	 Hoạt động học: 
-VĐCB : Chạy thay đổi hướng theo hiệu  lệnh
+ TCVĐ : Chuyền bóng.


	MT17. Trẻ biết phối hợp tay, mắt trong vận động.
	-Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m
-Bò chui qua cổng dài1.2 m x 0.6m
	Hoạt động học: 
- VĐCB : Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m
+TCVĐ : Ai nhanh hơn
-VĐCB : Bò chui qua cổng, ống dài 1,2m * 0.6m
+TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

	                                            Lĩnh vực phát triển nhận thức


	Khám phá khoa học


	MT38. Trẻ biết kể tên một vài danh lam thắng cảnh, những địa danh của quê hương.
	 + Cờ Tổ quốc, tên của di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội của địa phương ( Lễ hội đền cuông)
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi:  Trò chuyện về lễ hội Đền Cuông.
-Hoạt động chiều: 
Làm cờ Tổ quốc (STEAM)


	 MT 39.  Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử  ở  địa phương và quê hương Đất nước
	Cờ tổ quốc, tên của di tích lịch sử: Quê Bác Hồ, Quảng Trường, An Châu quê em ( Di tích lịch sử đền An Dương Vương, …; Danh lam, thắng cảnh: Biển Diễn Thành , Biển Cửa Hiền, Bãi Lữ...;.
- Nghệ An yêu dấu ( Quê nội, quê ngoại Bác Hồ)- Thủ đô Hà Nội yêu dấu.
	- Hoạt động học:
+ Trò chuyện sáng Unis: An Châu quê hương em.
+Thủ đô Hà Nội yêu dấu
+ Bác Hồ kính yêu và mừng sinh nhật Bác.

	Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán


	MT 40. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.Quan tâm đến chữ số và sô lượng 
	- Đếm theo khả năng.
-Thích đếm các vật ở xung quanh
-Phát hiện chữ số ở môi trường xung quanh trẻ.
	- Hoạt động học:
Dạy trẻ đếm theo khả năng
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 


	MT51. Trẻ thực hiện được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	-Lắng nghe, được 2- 3 yêu cầu trong liên tiếp.
-Hiểu và thực hiện được 2-3 yêu cầu.
	- Hoạt động đón, trả trẻ
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
-Hoạt động vệ sinh: gấp và phơi khăn (Montessori)

	MT57. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...
	+ Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè...phù hợp với độ tuổi.
	- Hoạt động học:
+ Thơ: “Bác Hồ thăm nhà cháu”. 
- Hoạt động chiều:
+ Thơ: “Quê em vùng biển”

	MT58. Trẻ biết kể lại truyện  mở đầu, kết thúc
	+ Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe   
+ Kể lại sự việc
	- Hoạt động học:
+ Truyện:  Thánh gióng.
Đóng kịch (Trẻ tham gia vào các vai chơi)

	MT62. Trẻ biết chọn sách, sử dụng sách.
	1. Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
1. Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách
- Giữ gìn, bảo vệ sách.
	+ Hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi 


	MT63.Trẻ biết “đọc sách” theo tranh minh họa. 
	-Cho trẻ tự “đọc”, “ đọc ”sách theo ý thích ( đọc vẹt)
-“Đọc” truyện qua tranh vẽ
- Đọc sáng tạo theo trí tưởng tượng của trẻ 
-Đọc từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
	-Hoạt động góc: Kỹ năng cầm sách đúng chiều; kỹ năng giở sách…(Montessori)
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


	MT64. Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	- Xem tranh, mô tả hành động trong tranh.
- Đóng kịch
- Diễn rối
	+ Hoạt động góc
-Hoạt động trãi nghiệm làm bưu thiếp chúc mừng SN Bác

	MT66. Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,..
	-Sử dụng kí hiệu “ viết” tên, làm bưu thiêp chúc mừng.
	+ Hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi


	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội


	MT73. Trẻ thể hiện tình cảm kính yêu bác Hồ .
	1. Kính yêu Bác Hồ.
1.  Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua bài hát, đọc thơ, kể chuyện, xem tranh về Bác Hồ.

	Hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động chiều

	MT 74.Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước như: Đền Cuông,  Quê Bác, Quảng trường, Cửa lò, Biển Cửa Hiền…
	-Hoạt động chiều
+Dạy trẻ kỹ năng đi tham quan đền chùa.
+ Dạy trẻ kỹ năng cần thiết đi du lịch chơi kỳ nghỉ hè



	
	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
	

	MT79. Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	-  Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm
thanh các bài hát, bản nhạc và
ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện
tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và
tác phẩm nghệ thuật.
	-Hoạt động học
-Chơi hoạt động góc,
-Chơi hoạt động ngoài trời 
Hoạt động moi lúc, mọi nơi

	MT 80. Trẻ thích thú nghe nhạc, nghe hát, nhận ra giai điệu
	Trẻ biết lắng nghe, cảm thụ đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
	-Hoạt động học :
+ Em đi giữa biển vàng (Bùi Đình Thảo)
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã)

	MT 81. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
	Hát đúng gia điệu, lời ca bài hát
+ Vận động đơn giản theo nhịp điệu của một số bài hát, bản nhạc.
+ Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
	- Hoạt động học :
+ DH: Quê hương tươi đẹp



	MT82. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
- Thể hiện sự sáng tạo trong hoạt động
	-Vận động nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
lựachọn bằng nhiều hình thức vận động
khác nhau .
- Vỗ tay, dậm chân, múa, nhún nhảy, vỗ tay theo phách, theo tiết tấu nhanh, chậm, theo nhịp .....vận động  theo ý thích 
	+ Hoạt động học
+ Vận động múa minh họa: Nhớ ơn Bác (Nhạc và Lời: Xuân Giao)
- Biểu diễn cuối chủ đề


	MT83. Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi âm nhạc
	- Hứng thú tham gia các hoạt động biểu
diễn cuối chủ đề.
- Trò chơi âm nhạc

	+ Hoạt động học 
 Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát, nhảy theo điệu nhạc, vũ điệu của giấy…

	MT84. Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	- Quan sát ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ các nguyên liệu khác nhau
-Lựa chọn, sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau, để tạo ra các sản phẩm đa dạng.
	- Hoạt động góc
-Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	MT85. Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình (vẽ , tô màu, cắt,xé dán, xếp hình) và  tạo thành  sản phẩm đơn giản
	+ Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, để tạo ra sản phẩm trong hoạt động tạo hình

	- Hoạt động học:
+Trang trí dây hoa chào mừng ngày 30/4 và ngày 1/5bằng dấu vân tay
+ Trang trí khung ảnh Bác Hồ.

	MT 87 Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Phối hợp các kỹ năng xếp hình tạo ra các
sản phẩm có kiểu dáng khác nhau


	- Hoạt động chiều
Kỹ năng cắt dán trang trí các hình ảnh về Bác Hồ. Các danh lam thắng cảnh

	MT89. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích và đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	+Tạo ra các sản phẩm theo ý thuỏng
+Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
+Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình

	- Hoạt động góc 
 - Hoạt động  mọi lúc mọi nơi.
























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: AN CHÂU QUÊ HƯƠNG EM
( Thực hiện từ ngày 27/04/2026 đến ngày 01/05 /2026)
	    Thứ
HĐ

	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5

	
Thứ 6

	

Đón Trẻ - TDS
	- Cô đến lớp thông thoáng lớp học, cô niềm nở đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất dồ dùng đúng nơi quy định .
- Chơi tự chọn
- TDS: Tập kết hợp với bài “Quê hương tươi đẹp”

	

Hoạt động học

	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
	LVPT
TCKNXH
Trò chuyện sáng Unis: An Châu quê hương em.
(Trong lớp)

	LVPTNT
Toán
Đếm theo khả năng
(Trong lớp)
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5


	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5


	Chơi hoạt động ở góc
	- Góc phân vai:  Cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nhà hàng ăn uống, phục vụ khách du lịch. Bác sỹ khám bệnh. Ứng dụng Montesstori: Pha nước chanh, hoa quả dầm…
- Góc xây dựng: Xây  dựng biển An Châu.
- Góc học tập- Sách:  Xem tranh ảnh về phong cảnh làng quê. Làm album. Chơi chiếc nón kỳ diệu, chơi ô ăn quan,  Ứng dụng mon: TC gắp sỏi, bon bon trong phạm vi 5.
- Góc nghệ thuật:   Tô màu, vẽ các phong cảnh làng quê mà trẻ thích. Hát, đọc thơ, kể chuyện có nội dung về chủ đề. Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát cánh đồng lạc, pha nước chanh.
- T/c vận động: Kéo co, rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi an toàn  

	Ăn, ngủ
	- Trẻ đọc thơ “Giờ ăn cơm”
- Trẻ biết kê bàn ăn, trải khăn bàn, biết chuẩn bị bàn ăn giúp cô.
- Trẻ biết kê sạp, trải chiếu và tự lấy gối đi ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc.

	Hoạt động chiều
	- Dạy trẻ kỹ năng đi đền chùa
- Làm quen bài hát: “Quê hương tươi đẹp”.





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ KÍNH YÊU VÀ MỪNG SINH NHẬT BÁC
( Thực hiện từ ngày 04/05/2026 đến ngày 08/05 /2026)
	      Thứ
HĐ
	
    Thứ 2
	
     Thứ 3
	
    Thứ 4
	
    Thứ 5
	
       Thứ 6

	

Đón Trẻ - TDS
	- Cô đến lớp thông thoáng lớp học, cô niềm nở đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất dồ dùng đúng nơi quy định .
- Chơi tự chọn
- TDS: Tập kết hợp với bài “ Em yêu thủ đô”

	

Hoạt động học

	   LVPTTC
Thể dục:
-VĐCB: Bò chui qua cổng ống dài 1.2m x 0.6m
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 
(Sân trường)
	LVPTNT
KPXH:
Bác Hồ kính yêu
(Lớp học)
	LVPTNN
Thơ:
 “Bác Hồ thăm nhà cháu”
(Lớp học)
	LVPTTM
Tạo hình:
Trang trí khung ảnh Bác
(Lớp học)

	LVPTTM
Âm nhạc:
 -NDTT: VĐMMH  “Nhớ ơn Bác”
-NDKH: Nghe hát: “Ai yêu Bác HCM hơn TNNĐ”
-T/C: Nhảy theo điệu nhạc.
(P. âm nhạc)

	Chơi hoạt động ở góc
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
- Góc xây dựng: Xây dựng lăng Bác Hồ.
- Góc học tập- Sách:  Xem tranh ảnh về chủ đề, làm album. Chơi xếp tương ứng 1-1-1, chơi ô ăn quan, chơi ô cửa bí mật, chơi chiếc nón kỳ diệu, chơi cắp cua bỏ giỏ, Ứng dụng Montessori: Cách dùng kéo, kĩ năng cầm sách, giở sách…
- Góc nghệ thuật: Tô màu, cắt, xé dán khung ảnh, quà lưu niệm, Làm bưu thiếp mừng SN Bác, làm lá cờ tổ quốc. Hát, đọc thơ, kể chuyện có nội dung về CĐ
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Thí nghiệm vật chìm – nổi, quan sát hoa giấy, giao lưu trò chơi, múa hát sân trường, vẽ lăng Bác.
- Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê, gieo hạt, bánh xe quay
- Chơi tự do : Cô bao quát trẻ chơi an toàn     

	Ăn, ngủ
	- Trẻ đọc thơ “Giờ ăn cơm”
- Trẻ biết kê bàn ăn, trải khăn bàn, biết chuẩn bị bàn ăn giúp cô.
- Trẻ biết kê sạp, trải chiếu và tự lấy gối đi ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc.


	hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian: Cò bay cò bay
- Hoàn thành vở thủ công: Cắt, dán hoa mừng sinh nhật Bác
- Ứng dụng Steam: làm cờ tổ quốc
- Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh điện giật.
- Vệ sinh nhóm lớp, nêu gương bé ngoan cuối tuần



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: Thủ đô Hà Nội yêu dấu
( Thực hiện từ ngày 11/05/2026 đến ngày 15/05 /2026)
	      Thứ
HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5

	
Thứ 6

	

Đón Trẻ - TDS
	- Cô đến lớp thông thoáng lớp học, cô niềm nở đón trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất dồ dùng đúng nơi quy định .
- Chơi tự chọn
- TDS: Tập kết hợp với bài “ Em yêu thủ đô”

	

Hoạt động học
	LVPTTC
		 Thể dục:
-VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân 3 – 4m.
TCVĐ: Ai nhanh hơn.
(Sân trường)

(Sân Trường)
	LVPTNT
   KPXH:
- Thủ đô Hà Nội yêu dấu
(Lớp học)
	LVPTTM
Tạo hình
Trang trí dây hoa bằng vân tay
(Lớp học)
	LVPTNN
Truyện:
 Thánh gióng
(Lớp học)
	LVPTTM
Âm nhạc:
-NDTT: Biểu diễn cuối chủ đề.
-NDKH: Nghe hát: “Em đi giữa biển vàng”
-T/C: Vũ điệu của giấy.
(Lớp học)

	Chơi hoạt động ở góc
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
- Góc học tập – Sách: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm anbum về chủ đề. Chơi ghép tranh que, chiếc nón kỳ diệu, ô ăn quan, Ứng dụng Montessori: Cách dùng kéo, kĩ năng cầm sách, giở sách…
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ tranh, nặn về phong cảnh Hà Nội, làm các sản phẩm, đặc sản của Hà Nội từ các nguyên liệu. Múa hát, đọc thơ về thủ đô Hà Nội yêu dấu.
- Góc xây dựng: Xây Lăng Bác Hồ.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, in hình trên cát.

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ:  Thí nghiệm tan – không tan trong nước, múa hát sân trường, giao lưu trò chơi vận động, vẽ lá cờ tổ quốc, quan sát thời tiết.
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng, chồng nụ chồng hoa…
- Chơi tự do : Cô bao quát trẻ chơi an toàn 

	Ăn, ngủ
	- Trẻ đọc thơ “Giờ ăn cơm”
- Trẻ biết kê bàn ăn, trải khăn bàn, biết chuẩn bị bàn ăn giúp cô.
- Trẻ biết kê sạp, trải chiếu và tự lấy gối đi ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc.


	hoạt động 
chiều
	- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian: Bánh xe thần tốc.
- Dạy hát: Quê hương tươi đẹp.
- Làm quen truyện “Thánh gióng”
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng cần thiết đi du lịch chơi kỳ nghỉ hè.
- Lao động, vệ sinh nhóm lớp. Nêu gương cuối tuần
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